      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 9 NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
                        Thời gian thực hiện: 04 tuần, từ ngày 14/4/2025 đến ngày 2/5/2025
                        Tên nhóm/lớp: MG 3 -4 Tuổi B
                         Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 34 cháu
                         Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: 02 Giáo viên/ lớp: 
                                                           Phạm Thị Thu Trang + Vũ Thị Nga.
    I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG
	Chủ đề nhánh 1: Các hiện tượng tự nhiên
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 14/4/2025 đến ngày 18/4/2025 )

	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG	

	A- CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG

	MT1:
Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. Cụ thể:
+ Trẻ trai: Cân nặng: 12,7 – 21,2 Kg
               Chiều cao: 94,9 – 111,7 cm
+ Trẻ gái: Cân nặng: 12,3 – 21,5 Kg 
               Chiều cao: 94,1 – 111,3 cm
	
- Chế độ dinh dưỡng đáp ứng theo độ tuổi.
- Cân, đo 3 tháng/lần.
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ trên biểu đồ phát triển.
- Can thiệp kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi; thừa cân, béo phì.
	- Hoạt động đón / trả trẻ:
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ và một số bệnh truyền nhiễm.
- Hoạt động ăn:
+ Ăn theo khẩu phần và thực đơn và nhu cầu năng lượng hàng ngày.
+ Ăn uống hợp vệ sinh: ăn chín, uống sôi; không ăn thức ăn ôi thiu và thức ăn có màu, mùi lạ.
- Hoạt động hàng ngày:
+ Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho trẻ

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.
	- Ăn 1 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 615- 726 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+ Lipit: 25%- 35%
+ Gluxit: 52%- 60%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
- Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
- Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.

	MT8: Trẻ được bảo vệ an toàn trước dịch bệnh.
	- Phòng tránh các bệnh thường gặp: sởi, thuỷ đậu, sốt suất huyết, Covid-19…
- Thực hiện việc rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang, …
 - Các biện pháp phòng, tránh các dịch bệnh truyền nhiễm.
- Tiêm chủng đầy đủ.
	* Hoạt động đón trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh nhắc nhở, hrăng, súc miệng sau khi ăn, trước khi ngủ dậy.
- Trò chuyện với trẻ các dấu  hiệu bị ốm, bị đau mắt đỏ…
- Trò chuyện trẻ giữ gìn sức khoẻ và bảo vệ cơ thể, các giác quan 
* Hoạt động vệ sinh:
- Hướng dẫn trẻ vệ sinh chân tay mặt, không cho tay lên mắt hỗ trợ trẻ đánh

	B- GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT10:
Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Trẻ biết tập các động tác tay, chân, bụng, bật kết hợp theo nhạc bài hát.
 
	Thể dục sáng: 
- Thể dục sáng kết hợp với các động tác chân, tay, bụng, bật.

	MT11: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi.
	- Đi hết đoạn đường hẹp (3m x 0,2m).
- Đi kiễng gót liên tục 3m.
- Đi theo đường ngoằn ngoèo
- Đi trên ghế thể dục
	- Hoạt động học : Đi kiễng gót liên tục 3m.
-TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ


	MT16: Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động. 

	- Gập đan các ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cổ tay, cuộn cổ tay.
- Vẽ được hình tròn theo mẫu.
- Cắt thẳng được một đoạn 10 cm. ( Ví dụ: Cắt băng giấy, cắt dải giấy,cắt theo đường thẳng, Cắt theo hình chữ nhật, hình vuông)
- Xếp chồng 8 - 10 khối không đổ.( ví dụ: Xếp chuồng cho con vật, Bé với công trinh xây dựng: xây nhà của bé, xây trường học  với các khối gỗ ,nhựa chồng lên nhau ..)
- Tự cài, cởi cúc.
- Xé, dán giấy.
- Tô vẽ nguệch ngoạc.
	Hoạt động góc: 
* Góc xây dựng
Xây dựng khu công viên, vườn hoa, bãi biển
* Góc học tập:
- Xem sách, tranh, làm sách chủ đề
- Chơi với lô tô các hiện tượng  tự nhiên
* Góc nghệ thuật:
- Nghe nhạc, chơi với dụng cụ âm nhạc
- Tô màu, cắt, xé dán các hiện tượng tự nhiên


	MT24: Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở.

	- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.
- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người.
- Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giầy khi đi học. 
	- Các hoạt động trong ngày: Trò chuyện về thời tiết và trang phục phù hợp.

	MT 25. Có ứng xử phù hợp khi thời tiết thay đổi
	- Nhận biết trang phục theo thời tiết
	- Các hoạt động trong ngày: Trò chuyện về thời tiết và trang phục phù hợp.

	MT28: Trẻ biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi …) khi được nhắc nhở.
	
	- Các hoạt động trong ngày: Trò chuyện về một số khu vực gây nguy hiểm như ao, hồ, sông.

	MT105
 Trẻ biết phối hợp các vận động cơ thể trong thực hiện các trò chơi vận động, trò chơi dân gian.
	
- Trò chơi vận động.
- Trò chơi dân gian
	Trò chơi vận động
- Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vòng, Rồng rắn lên mây


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT30: Trẻ quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.
	- Sự vật: Người, đồ vật, con vật, cây cối
- Hiện tượng:
+  Nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.
+ Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm. 
+ Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.
+ Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây.
+ Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày.
+ Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
Ví dụ: Thí nghiệm, thử nghiệm: Nhắm mắt, bịt tai, bịt mũi, nếm các vị khác nhau...để trẻ được cảm nhận và nhận biết chức năng của các bộ phận. Làm thí nghiệm các chất tan và không tan, khám phá thí nghiệm vật chìm và vật nổi, sự thấm hút của giấy.
	Hoạt động học : Khám phá hiện tượng nắng, mưa
Các hoạt động trong ngày.
- Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng tự nhiên
- Giáo dục trẻ đi học mặc quần áo, đội mũ phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khỏe
- Dạy trẻ gấp quần áo

	MT36: Trẻ thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình...
	- Mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây quen thuộc với môi trường sống.
- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật, cây gần gũi.
- Hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.
- Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm.
- Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.
- Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây.
- Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày.

	1.Quan sát có mục đích
- Quan sát thời tiết 
- Quan sát một số hiện tượng tự nhiên. 
* Hoạt động chiều: 
- Trò chuyện về sự cần thiết của nước đối với con người, cây cối, động vật


	MT37: Trẻ nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng quen thuộc khi được hỏi.

	
	

	MT32: Trẻ có thể làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng. 

	- Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi.
- Chong chóng, gió, thổi bong bóng xà phòng.
Thí nghiệm: Vật chìn vật nổi,sự đổi màu của nước( pha màu nước)...


	* Hoạt động có múc đích: Thí nghiệm vật chìm vật nổi

	MT44: Trẻ so sánh  hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau.
	- So sánh 2 đối tượng về kích thước.
- Sử dụng các từ chỉ kết quả so sánh: 
to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau.
	Hoạt động học: Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều dài 2 đối tượng.

	
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT59: Trẻ sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm ...
	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
- Mô tả sự vật, tranh ảnh có sự giúp đỡ.
- Kể lại sự việc.
	Trò chuyên chủ đề: 
- Trò chuyện với trẻ về nguồn nước và ích lợi của nước
- Giáo dục trẻ đi học mặc quần áo, đội mũ phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khỏe
-  Hoạt động ngoài trời: 
- Quan sát thời tiết

	MT62: Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Hoạt động học: Nắng bốn mùa 

	
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT78: Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở...
	- Cử chỉ, lời nói lễ phép (chào hỏi, cảm ơn).
- Nhận biết hành vi  “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”.
	- Các hoạt động trong ngày: Nhận biết các hành vi đúng sai khi bảo vệ môi trường nước.

	MT 82: Trẻ biết quan tâm đến môi trường.
	- Giữ gìn vệ sinh môi trường. 
- Bỏ rác đúng nơi quy định.
- Tiết kiệm điện, nước.
	Các hoạt động trong ngày: Giáo dục trẻ:
- Vứt rác đúng nơi quy đinh
- Tiết kiệm nước.

	
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT84: Trẻ chú ý nghe, tỏ ra thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.
	- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca); 
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao…
- Chú ý nghe, tỏ ra thích thú.
	Hoạt động chiều:Ôn bài hát, bài thơ, bài đồng dao

	MT 109: 
Trẻ biết tô màu từ trên xuống dưới từ trái qua phải, tô các nét đơn giản để tạo thành bức tranh
	
- Sử dụng một số kĩ năng tô màu,vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản.

	Hoạt động học: Tô màu cầu vồng

	Chủ đề nhánh 2: Sự kỳ diệu của nước
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 21/4/2025 đến ngày 25/4/2025 )


	A- CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG

	MT21: Trẻ thực hiện được một số  việc  đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:
+ Rửa tay, lau mặt, súc miệng.
+ Tháo tất, cởi quần, áo .....
	- Làm quen cách đánh răng, lau mặt.
- Tập rửa tay bằng xà phòng.
- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
	* Hoạt động ăn:
+ Rèn một số hành vi trong ăn uống cầm thìa bằng tay phải sử dụng ca cốc đúng ký hiệu không dùng ca cốc, bát thìa với bạn
 *Góc phân vai: 
- Cửa hàng bán các loại rau, củ nấu ăn, gia đình 




	MT22: Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. 
	- Sử dụng cầm thìa bằng tay phải, cầm bát bằng tay trái, cầm cốc ở quai và đúng kí hiệu.
- Không dùng chung thìa, cốc với bạn.
	

	B- GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT10: Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	-  biết tập các động tác tay, chân, bụng, bật theo nhịp bài hát. 
	Thể dục sáng: 
- Thể dục sáng kết hợp với nhạc bài 

	MT14: Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp

	- Bật qua suối nhỏ


	- Hoạt động học: Bật qua suối nhỏ
TCVĐ: Tung bóng


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT30: Trẻ quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.
	- Sự vật: Người, đồ vật, con vật, cây cối
- Hiện tượng:
+  Nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.
+ Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm. 
+ Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.
+ Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây.
+ Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày.
+ Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.

	- Cô trò chuyện với trẻ về đặc điểm của nước, các nguồn nước, nguyên nhân gây ô nhiễm nước bảo vệ nguồn nước, tiết kiêm nước


	MT32: Trẻ có thể làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng. 

	- Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi.
- Chong chóng, gió, thổi bong bóng xà phòng.
Thí nghiệm: Vật chìn vật nổi,sự đổi màu của nước( pha màu nước)...


	* Hoạt động có múc đích: Thí nghiệm về nước

	MT36: Trẻ thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình...
	quen thuộc với môi trường sống.
- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật, cây gần gũi.
- Hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.
- Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm.
- Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.
- Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây.
- Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày.

	- Trò chuyện chủ đề
+ trò chuyện về nước và ích lợi của nước
- Hoạt động góc
- Hoạt động ngoài trời
- Trò chuyện về nước , quan sát nước sạch, nước bẩn
- Quan sát bể cá



	MT37: Trẻ nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng quen thuộc khi được hỏi.

	
	

	MT100: Trẻ thích làm quen với các biểu tượng toán sơ đẳng thông qua các hoạt động trải nghiệm.
	- Làm quen với các khái niệm sơ đẳng về toán thông qua các hoạt động trải nghiệm.
- Học theo quy trình 5E
	Hoạt động học: Sự kỳ diệu của nước (5E)

	MT100A: Trẻ biết sáng chế, chế tạo sản phẩm theo quy trình khoa học.
	- Tìm hiểu sự vật, hiện tượng, vấn đề … dưới cái nhìn khoa học.
- Chế tạo sản phẩm theo dự án và quy trình EDP.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT56: Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
	- Trẻ biết lắng nghe 
- Trả lời câu hỏi : Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? 
	- Trò chuyện với trẻ về nguồn nước và ích lợi của nước
- Giáo dục trẻ đi học mặc quần áo, đội mũ phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khỏe
-  Hoạt động ngoài trời: 
- Quan sát thời tiết

	MT59: Trẻ sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm ....
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
	

	MT63: Trẻ kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Kể lại truyện đã được nghe có sự giúp đỡ.
- Kể lại sự việc.
	Hoạt động học: Truyện
Giọt nước tí xíu
* Hoạt động chiều
Nghe truyện: “Chú bé giọt nước và giọt nước tí xíu”

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT78: Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở...
	- Cử chỉ, lời nói lễ phép (chào hỏi, cảm ơn).
- Nhận biết hành vi  “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”.
	- Các hoạt động trong ngày: Nhận biết các hành vi đúng sai khi bảo vệ môi trường nước.

	MT 82: Trẻ biết quan tâm đến môi trường.
	- Giữ gìn vệ sinh môi trường. 
- Bỏ rác đúng nơi quy định.
- Tiết kiệm điện, nước.
	Các hoạt động trong ngày: Giáo dục trẻ:
- Vứt rác đúng nơi quy đinh
- Tiết kiệm nước.

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT84: Trẻ chú ý nghe, tỏ ra thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.
	- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca); 
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao…
- Chú ý nghe, tỏ ra thích thú.
	Hoạt động học 
- Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với
Nghe hát: Sau mưa
Trò chơi: Giai điệu thân quen

	MT86: Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.
	Hoạt động chiều

	MT 104 Trẻ bước đầu biết vẽ theo nhạc.
	+ Nghe bản nhạc theo chủ đề, theo ý thích.
+ Thưởng thức âm nhạc.
+ Vẽ theo nhạc đơn giản.
	Hoạt động học: Vẽ mây mưa


	Chủ đề nhánh 3: Mùa hè
	Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 28/4/2025 đến 2/05/2025

	A- CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG

	MT9: Trẻ đươc bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp.
	
- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.
	Hoạt động đón / trả trẻ:
- Nhắc nhở trẻ cách phòng chống những vật dụng đồ dùng đồ mất an toàn
- Nhắc nhở trẻ các thiết bị điện, nước nguy cơ không an toàn với trẻ
 Hoạt động ngoài trời:
*Chơi tự do
- Hướng dẫn trẻ cách phòng tránh các đồ dùng đô chơi rễ gây tai nạn ( Cầu trượt, xích đu, bập bênh...)

	MT24: Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở.

	- Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giầy khi đi học. 
	Các hoạt động trong ngày: Trò chuyện về thời tiết và trang phục phù hợp.


	MT28: Trẻ biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi …) khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết và phòng tránh những nơi nguy hiểm, những nơi không an toàn, - Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.

	- Các hoạt động trong ngày: Trò chuyện về một số khu vực gây nguy hiểm như ao, hồ, sông.

	B- GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT10: Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.



	+ Hô hấp: Tàu hỏa
+ Tay: Hai tay đưa lên cao
+ Bụng: Đứng đưa tay ngang quay người sang hai bên.
+ Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
+ Bật: Bật tiến về phía trước
	* Thể dục sáng: 
- Thể dục sáng kết hợp với nhạc.
* Hoạt động học:
- Tập bài tập phát triển chung.

	MT14: Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp

	- Biết phối hợp tay chân để thực hiện động tác bật.
	Hoạt động học:
 Bò trong đường hẹp (3 m x 0,4 m) không chệch ra ngoài.

	MT24: Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở.
	- Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giầy khi đi học. 
	- Các hoạt động trong ngày: Trò chuyện về thời tiết và trang phục phù hợp.


	MT28: Trẻ biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi …) khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết và phòng tránh những nơi nguy hiểm, những nơi không an toàn, - Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.

	- Các hoạt động trong ngày: Trò chuyện về một số khu vực gây nguy hiểm như ao, hồ, sông.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT36: Trẻ thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình...
	quen thuộc với môi trường sống.
- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật, cây gần gũi.
- Hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.
- Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm.
- Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.
- Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây.
- Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày


	- Quan sát bầu trời
Hoạt động học:
- Trò chuyện về đặc điểm quần áo của mùa hè

	MT37: Trẻ nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng quen thuộc khi được hỏi.

	
	

	
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT55: Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa, quả…
	- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc.
	- Hoạt động học: Trò chuyện về đặc điểm quần áo mùa hè
- Trò chuyên chủ đề: 
- Trò chuyện với trẻ về các mùa trong năm
- Giáo dục trẻ đi học mặc quần áo, đội mũ phù hợp
với thời tiết để giữ gìn sức khỏe
-  Hoạt động ngoài trời: 
- Quan sát thời tiết


	MT56: Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
	- Trẻ biết lắng nghe 
- Trả lời câu hỏi : Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? 
	

	MT62: Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	+ Hoạt động học: 
Thơ Ông mặt trời
+ Hoạt động góc:
 *Góc phân vai: 
Xây bể bơi mùa hè
- Xây công viên cây xanh
*Góc phân vai
- Cửa hàng bán nước giải khát
- Đóng vai gia đình
*Góc nghệ thuật
- Nghe nhạc, chơi với dụng cụ âm nhạc
- Vẽ, tô màu ông mặt trời, trang phục mùa hè.
*Góc học tập
- Xem sách, truyện về chủ đề, trò chuyện về thời tiết mùa hè
- Làm sách về chủ đề
+ Hoạt động chiều:
Dạy trẻ những bài hát, ca dao, đồng dao, truyện kể phù hợp với chủ đề

	
PHÁT TRIÊN TÌNH CẢM - KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT78: Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở...
	- Cử chỉ, lời nói lễ phép (chào hỏi, cảm ơn).
- Nhận biết hành vi  “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”.
	- Các hoạt động trong ngày 
 

	MT 82: Trẻ biết quan tâm đến môi trường.
	- Giữ gìn vệ sinh môi trường. 
- Bỏ rác đúng nơi quy định.
- Tiết kiệm điện, nước.
	- Hoạt động trong ngày: Trò chuyện về tiết kiệm nước và vứt rác đúng nơi quy định

	
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT88: Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Sử dụng một số kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản.

	Hoạt động học:
-Vẽ mặt trời

	MT91: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Sử dụng một số kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản
	Hoạt động chiều: Tập làm chong chóng

	MT93: Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	Nhận xét sản phẩm tạo hình.
	Hoạt động học:
-Vẽ mặt trời

	MT 94: Trẻ biết vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	- Vận động theo ý thích khi hát/ nghe hát các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	Hoạt động học: 
Biểu diễn văn nghệ
Nghe hát: Mưa bóng mây
Trò chơi: Ai đoán giỏi








DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
I. Môi trường trong lớp học:
1. Chuẩn bị 5 góc chơi: Góc phân vai, góc xây dựng, góc học tập, góc nghệ thuât, góc thiên nhiên
2. Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh, vi deo lô tô về các hiện tượng nhiên, nước, trang phục mùa hè, trăng, sao 
- Mô hình các hiện tượng tự nhiên mây mưa sấm, này đêm, cầu vồng....
- Các loại đồ  dùng, đồ chơi mô phỏng về các hiện tượng nhiênm đồ dùng mùa hè....
- Các loại sách báo, tạp chí cũ; truyện tranh về  chủ đề
- Giấy vẽ, bút, phẩm màu, giấy màu; bút vẽ;
- Rổ nhựa, đĩa nhựa, bảng con, bút chì; hồ dán, đất nặn, kéo;..
- Sỏi, đá, hột hạt các loại đảm bảo an toàn;
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện, về chủ đề nước hiện tượng tự nhiên
- Bộ đồ dùng, lô tô  học toán có cây hoa tự tạo....
- Tuyển tập thơ ca, truyện kể, bài hát, câu đố theo chủ đề 
- Bộ đồ chơi xây dựng, lắp ghép;
- Bộ đồ  chơi bán hàng, trang phục quả rau, nước giải khát...
- Bộ đồ chơi, thiết bị vận động, đồ dùng đo dung tích, đồ chơi cát nước
- Đồ dùng âm nhạc: Xắc xô, phách tre, trống;
-Trang phục biểu diễn các loại;
- Cổng thể dục; túi cát; dây thừng; bóng nhựa, cổng thể dục, bục, vòng...
II. Môi trường bên ngoài lớp học:
- Trang trí tranh ảnh, mô hình về chủ đề, trưng bày các sản phẩm  tự tạo.
- Các chậu hoa, chậu cây cảnh, mô hình về các hiện tượng tự nhiên, mùa hè các dạng thời tiết, các nguần nước. Đồ  chơi thiết bị ngoài trời đảm bảo an toàn. Đồ chơi thông minh


- Bể chơi với cát và nước;...
















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 30
Chủ đề nhánh 1: Các hiện tượng tự nhiên
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 14/4/2025 đến ngày 18/4/2025 )
	       Thứ


Thời điểm.
	Thứ hai
14/4/2025
	Thứ ba
15/4/2025
	Thứ tư
16/4/2025
	Thứ năm
17/4/2025
	Thứ sáu
18/4/2025

	
Đón trẻ
-
 Chơi
-
 Thể dục sáng
	* Đón trẻ vào lớp.
- Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, biện pháp  cần làm để phòng chống dịch bệnh cho trẻ
 - Kiểm tra tư trang túi quần áo. Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện với trẻ an toàn giao thông khi đi học
- Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng tự nhiên
- Giáo dục trẻ đi học mặc quần áo, đội mũ phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khỏe
*Thể dục sáng
- Hô hấp , tay 4, bụng 2, chân 2, bật 1
- Điểm danh trẻ đến lớp

	Hoạt động học
	VĐCB: Đi kiễng gót liên tục 3m.
-TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ

	Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều dài 2 đối tượng.
	Thơ: Nắng bốn mùa
	Tô màu cầu vồng
	Khám phá hiện tượng nắng, mưa


	
Hoạt động góc.
	*Góc phân vai: 
- Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát
* Góc xây dựng:
- Xây dựng khu công viên, vườn hoa, bãi biển
* Góc học tập:
- Xem sách, tranh, làm sách chủ đề
- Chơi với lô tô các hiện tượng  tự nhiên
* Góc nghệ thuật:
- Nghe nhạc, chơi với dụng cụ âm nhạc
- Tô màu, cắt, xé dán các hiện tượng tự nhiên
* Góc thiên nhiên 
- Chăm sóc cây xanh, hoa: Tưới nước cho cây.
  Rèn củng cố kỹ năng tự phục vụ, tiếp kiệm điện nước vệ sinh môi trường.

	
Hoạt động ngoài trời
	1.Quan sát có mục đích
- Quan sát thời tiết 
- Quan sát một số hiện tượng tự nhiên. 
- Thí nghiệm vật chìm vật nổi
2. Trò chơi vận động
- Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vòng, Rồng rắn lên mây
3. Chơi tự do
Chơi với đồ chơi ngoài trời: Xích đu, đu quay, cầu trượt, chơi với lá rụng.phấn vẽ..
- Lồng ghép giáo dục giữ môi trường sạch sẽ, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ

	Ăn chính
-
 Ngủ
-
 Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Trò chuyện về sự cần thiết của nước đối với con người, cây cối, động vật
- Ôn bài thơ Nắng bốn mùa
- Dạy trẻ gấp quần áo bằng giấy
- Giải câu đố về các hiện tượng tự nhiên
- Vệ sinh
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần

	Trả trẻ
	-  Vệ sinh cá nhân cho trẻ
- Chơi trong giờ trả trẻ có ý thức  giữ vệ sinh lớp cất đồ chơi cất ghế khi về
- Trèn ý thức, thói quen tự chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi
- Giáo dục ý thức tự đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi bên phải khi đi bộ sang đường nhìn xe, đi theo sự hướng dẫn của người lớn...
- Chuẩn bị đồ dùng ra về. Trao đổi về tình hình của trẻ trong ngày.
- Trả trẻ tận tay phụ hunh.


	Đánh giá
	………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Chủ đề nhánh 2: Sự kỳ diệu của nước
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 21/4/2025 đến ngày 25/4/2025 )
	       Thứ


Thời điểm.
	Thứ hai
21/4/2025
	Thứ ba
22/4/2025
	Thứ tư
23/4/2025
	Thứ năm
24/4/2025
	Thứ sáu
25/4/2025

	
Đón trẻ
-
 Chơi
-
 Thể dục sáng
	* Đón trẻ vào lớp.
- Nhắc nhở phụ huynh không mua đồ ăn vặt cho con không rõ nguồn gốc ở hàng quán ngoài cổng trường
- Trao đổi với phụ huynh về cách phòng dịch bệnh cúm A, sốt viruts, sởi.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ
- Trò chuyện với trẻ về  một số phương tiện giao thông 
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
Cô trò chuyện với trẻ về đặc điểm của nước, các nguồn nước, nguyên nhân gây ô nhiễm nước bảo vệ nguồn nước, tiết kiêm nước
*Thể dục sáng
- Hô hấp tay 4, bụng 3, chân 2, bật 3
- Điểm danh trẻ đến lớp

	Hoạt động học
	VĐCB Bật qua suối nhỏ
TCVĐ: Tung bóng

	Truyện: Giọt nước tí xíu
	Sự kỳ diệu của nước (5E)
	Vẽ mây, mưa
	 Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với
Nghe hát: Sau mưa
Trò chơi: Giai điệu thân quen

	
Hoạt động góc.
	*Góc phân vai: 
-  Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát
* Góc xây dựng:
- Xây dựng khu công viên, vườn hoa, bãi biển
* Góc học tập:
- Xem tranh ảnh về các nguồn nước, các trò chơi thể thao dưới nước
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, xé, dán, mây mưa, mặt trời
* Góc thiên nhiên:
- Chăm sóc cây, tưới nước, lau lá cây
* Giáo dục trẻ ý thức sử dụng nước điện (Mở vòi nước vừa phải, tắt điện nước khi không sử dụng)

	
Hoạt động ngoài trời
	1.Quan sát có mục đích
- Trò chuyện về nước , quan sát nước sạch, nước bẩn
- Quan sát bể cá
- Làm thí nghiệm về nước
2. Chơi vận động: 
- Nhảy qua suối, tung bóng, thuyền về bến.
3. Chơi tự do:
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Xích đu, đu quay, cầu trượt, chơi cát nước...
 Rèn củng cố kỹ năng tự phục vụ, tiếp kiệm điện nước vệ sinh môi trường
- Lồng ghép giao dục giữ môi trường sạch sẽ, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ

	Ăn chính
-
 Ngủ
-
 Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Nghe truyện: “Chú bé giọt nước và giọt nước tí xíu”
- Làm vở bài tập toán, vẽ mưa, tô màu sông và suối.
- Hoạt động góc theo ý thích
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, nêu gương cuối tuần, phát bé ngoan


	Trả trẻ
	-  Vệ sinh cá nhân cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng ra về.Trao đổi về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo dục ý thức tự đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi bên phải khi đi bộ sang đường nhìn xe, đi theo sự hướng dẫn của người lớn...
- Trả trẻ tận tay phụ hunh.


	Đánh giá
	………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 32
Chủ đề nhánh 3: Mùa hè
	Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 28/4/2025 đến 2/05/2025
	       Thứ


Thời điểm.
	Thứ hai
28/4/2024
	Thứ ba
29/4/202
	Thứ tư
30/4/2025
	Thứ năm
1/5/2025
	Thứ sáu
2/5/2025

	
Đón trẻ
-
 Chơi
-
 Thể dục sáng
	* Đón trẻ vào lớp.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè, ích lợi và tác hại do thời tiết mang lại
- Gợi ý cho trẻ tham gia các hoạt động gắn với chủ đề
*Thể dục sáng
- Hô hấp 2, tay 2, chân 4, bụng 4, bật 2
- Điểm danh trẻ đến lớp 

	Hoạt động học
	Bò trong đường hẹp (3 m x 0,4 m) không chệch ra ngoài.

	Thơ: Ông mặt trời

	 Trò chuyện về đặc điểm quần áo mùa hè

	Vẽ mặt trời
	Biểu diễn văn nghệ
Nghe hát: Mưa bóng mây
Trò chơi: Ai đoán giỏi

	
Hoạt động góc.
	*Góc phân vai: 
Xây bể bơi mùa hè
- Xây công viên cây xanh
*Góc phân vai
- Cửa hàng bán nước giải khát
- Đóng vai gia đình
*Góc nghệ thuật
- Nghe nhạc, chơi với dụng cụ âm nhạc
- Vẽ, tô màu ông mặt trời, trang phục mùa hè.
*Góc học tập
- Xem sách, truyện về chủ đề, trò chuyện về thời tiết mùa hè
- Làm sách về chủ đề
* Góc thiên nhiên:
- Chăm sóc cây.
* Giáo dục trẻ ý thức sử dụng nước điện (Mở vòi nước vừa phải, tắt điện nước khi không sử dụng)

	
Hoạt động ngoài trời
	1.Quan sát có mục đích
- Quan sát bầu trời
- Trò chuyện về đặc điểm quần áo của mùa hè
- Thí nghiệm: Nam châm hút gì
2. Chơi vận động: 
- Lá và gió, chơi với chong chóng, nhảy qua suối
3. Chơi tự do:
- Chơi với cát và nước
- Chơi theo ý thích.
* Lồng ghép giáo dục giữ vệ sinh trong khi chơi bảo về cây xanh sân trường

	Ăn chính
-
 Ngủ
-
 Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Trò chuyện xem tranh ảnh về các hoạt động của con người trong mùa hè
- Tập làm chong chóng
- Dạy trẻ những bài hát, ca dao, đồng dao, truyện kể phù hợp với chủ đề 
- Hoạt động góc theo ý thích
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, nêu gương cuối tuần, phát bé ngoan


	Trả trẻ
	-  Vệ sinh cá nhân cho trẻ
-  Tự lấy tư trang khi về
- Chơi trong giờ trả trẻ có ý thức  giữ vệ sinh lớp cất đồ chơi cất ghế khi về
Giáo dục ý thức tự đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi bên phải khi đi bộ sang đường nhìn xe, đi theo sự hướng dẫn của người lớn
- Trèn ý thức, thói quen tự chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi
- Trả trẻ tận tay phụ hunh.


	Đánh giá
	………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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